
    
    

BẢNG GIÁ SẢN PHẨM 
NO: PM-MT/RT00001/VN2025 

    

Tên Sản Phẩm 
Quy Cách 

Ngang – Dài – Cao 
Giá Niêm Yết 

(bao gồm VAT) 

Giá Khuyến 
Mãi 

(giảm 30%) 
    

DETENSE | ARCTICSILK® ADVANZE AIRE FLEX™ SERIES 
Chống Tĩnh Điện – Thoáng Mát Tự Nhiên – Mềm Mượt Như Lụa 

 

ARRIO 
o Tight Top 
o Vải Detense ArcticSilk® 
o Hệ Thống Túi Lo Xo Độc Lập 5 Vùng 
o Sợi 3D Advanze Aire Flex™ 
o Lớp Foam Trợ Cạnh Viền  

160 x 200 x 25 45,600,000 31,920,000 

180 x 200 x 25 49,800,000 34,860,000 

ASTER 
o  Pillow Top 
o Vải Detense ArcticSilk® 
o Hệ Thống Túi Lo Xo Độc Lập 5 Vùng 
o Lớp Memory Foam kết hợp Gel lạnh 
o Sợi 3D Advanze Aire Flex™ 
o Lớp Cao Su Tự Nhiên 
o Lớp Foam Mật Độ Cao 
o Lớp Foam Trợ Cạnh Viền 

 

160 x 200 x 34 57,600,000 40,320,000 

180 x 200 x 34 62,400,000 43,680,000 

AKONI 
o Plush Top 
o Vải Detense ArcticSilk® 
o Hệ Thống Túi Lo Xo Độc Lập 5 Vùng 
o Lớp Memory Foam kết hợp Gel lạnh 
o Sợi 3D Advanze Aire Flex™ 
o Lớp Cao Su Tự Nhiên 
o Lớp Foam Mật Độ Cao 
o Lớp Foam Trợ Cạnh Viền  

 

160 x 200 x 36 64,200,000 44,940,000 

180 x 200 x 36 69,000,000 48,300,000 

220 x 200 x 36 85,800,000 60,060,000 

APLINE o Euro-Pillow Top 
o Vải Detense ArcticSilk® 
o Hệ Thống Túi Lo Xo Độc Lập 5 Vùng 
o Lớp Memory Foam kết hợp Gel lạnh 
o Lớp Lò Xo Mini MicroSpring 
o Sợi 3D Advanze Aire Flex™ 
o Lớp Cao Su Tự Nhiên 
o Lớp Foam Mật Độ Cao 
o Lớp Foam Trợ Cạnh Viền 

160 x 200 x 42 78,600,000 55,020,000 

180 x 200 x 42 86,400,000 60,480,000 

220 x 200 x 42 104,400,000 73,080,000 

 

CHIRO+ SERIES 
Nâng Đỡ Tối Ưu – Bảo Vệ Cột Sống - Thân Thiện Với Môi Trường 

 

RETREAT 
o Pillow Top 
o Vải DuPont Sorona® 
o Hệ Thống Túi Lo Xo So Le Độc Lập 

Hexa-Coil 
o Lớp Memory Foam 
o Lớp Cao Su Tự Nhiên 
o Lớp Foam Mật Độ Cao 
o Sợi Hỗ Trợ 3E Natural Fiber 
o Lớp Foam Trợ Cạnh Viền 

 
160 x 200 x 25 46,800,000 32,760,000 

 

Ghi Chú  
 Tất cả là hàng mới nhập khẩu 
 Bảo Hành 15 Năm 
 Giá cả có hiệu lực từ ngày 01 tháng 03 năm 2025 
 Giá trên đã bao gồm 8% VAT và phí giao hàng nội thành Hồ Chí Minh. Các khu vực 

khác, phí giao hàng có thể phát sinh 
 Chương trình khuyến mãi áp dụng đến khi hết hàng 

 

 



    
    

PRODUCT PRICE SHEET 
NO: PM-MT/RT00001/VN2025 

    

Product Description 
Dimension 

Length – Width – Height 
Retail Price 
(VAT included) 

Promotion 
Price 

(30% Discount) 
    

DETENSE | ARCTICSILK® ADVANZE AIRE FLEX™ SERIES 
Anti-Static – Cool as Ice – Smooth as Silk 

 

ARRIO 
o Tight Top 
o Detense Arcticsilk®  
o 5-Zone Individual Pocketed Spring 
o 3D Advanze Aire Flex™ layer 
o Foam Encasement + Edge Guard  

160 x 200 x 25 45,600,000 31,920,000 

180 x 200 x 25 49,800,000 34,860,000 

ASTER 
o  Pillow Top 
o Detense Arcticsilk®  
o 5-Zone Individual Pocketed Spring 
o Cooling Gel infused Memory Foam 
o 3D Advanze Aire Flex™ layer 
o Natural Latex 
o High Density Foam 
o Foam Encasement + Edge Guard 

 

160 x 200 x 34 57,600,000 40,320,000 

180 x 200 x 34 62,400,000 43,680,000 

AKONI 
o Plush Top 
o Detense Arcticsilk®  
o 5-Zone Individual Pocketed Spring 
o Cooling Gel infused Memory Foam 
o 3D Advanze Aire Flex™ layer 
o Natural Latex 
o High Density Foam 
o Foam Encasement + Edge Guard 

 

160 x 200 x 36 64,200,000 44,940,000 

180 x 200 x 36 69,000,000 48,300,000 

220 x 200 x 36 85,800,000 60,060,000 

APLINE o Euro-Pillow Top 
o Detense Arcticsilk®  
o 5-Zone Individual Pocketed Spring 
o Cooling Gel infused Memory Foam 
o MicroSping Layer 
o 3D Advanze Aire Flex™ layer 
o Natural Latex 
o High Density Foam 
o Foam Encasement + Edge Guard 

160 x 200 x 42 78,600,000 55,020,000 

180 x 200 x 42 86,400,000 60,480,000 

220 x 200 x 42 104,400,000 73,080,000 

 

CHIRO+ SERIES 
Stable Posture – Superior Spinal Support – Environmentally Sustainable 

 

RETREAT 
o Pillow Top 
o DuPont Sorona® Fabric 
o Hex-Coil Honeycomb Individual 

Pocketed Spring 
o Memory Foam 
o Natural Latex 
o Coconut 3E Natural Fiber 
o Foam Encasement + Foam Guard 

 
160 x 200 x 25 46,800,000 32,760,000 

 

Remarks 
 All mattresses are brand new imported 
 15-Year Warranty 
 Prices are valid from 1st March, 2025 
 Prices are included 8% VAT and delivery within HCM City. Other locations, delivery fee 

may apply 
 Promotion is available while stock last 

 

 


